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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH

PHẦN I

NỘI DUNG SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học 2023 - 2024 



NỘI DUNG
CHỈ 

TIÊU

KẾT QUẢ 

ĐẠT ĐƯỢC

XẾP LOẠI

Tốt/Giỏi Khá TB/Đạt
Chưa 

Đạt

SL % SL % SL % SL %

Xếp loại 

hạnh kiểm/rèn luyện

Xếp loại 

tốt/khá

99.5%

1852 HS

(99.85%)
1827 98.5 25 1.34 3 0.16 0 0

Xếp loại về 

học lực/học tập

Giỏi 40%

Khá 50%

TB 9.5%

Yếu 0.5%

Khối 10,11 788 64 421 34.14 22 1.8 3 0.24

Khối 12 494 79.42 123 19.77 5 0.8 0 0

KẾT QUẢ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN01



KẾT QUẢ GIÁO DỤC MŨI NHỌN02

HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI HSG CẤP THÀNH PHỐ

Trần Quang Hiếu – 12A4

Giải Nhì môn Tiếng Anh

Nguyễn Đức Hoàng Kiên – 12A3

Giải Ba môn Hóa Học

Đinh Nguyễn Việt Hoàng– 12A2

Giải Khuyến Khích môn Toán

Đinh Nguyên Hoàng – 12A2

Giải Khuyến Khích môn Tiếng Anh



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
HỌC SINH QUA CÁC CUỘC THI

03

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH

GIẢI NHÌ: THI NGHIÊN CỨU KHKT CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒ

1. Phạm Tiến Dũng – 11A12

2. Nguyễn Ngọc Khánh – 11A12

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cảm biến sinh hóa, sử dụng laser sợi và cách tử 

Bragg trong việc nhận biết và kiểm soát độc tố trong thực phẩm, môi trường sống.

GIẢI BA: THI NGHIÊN CỨU KHKT CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒ

1. Trần Hà Thu– 11A1

2. Phùng Quốc An – 11A1

Đề tài: Hệ thống báo cháy thông minh.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỤC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
HỌC SINH QUA CÁC CUỘC THI

03

TUYÊN DƯƠNG THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH

GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN

THI LIÊN HOAN HỢP XƯỚNG DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

NĂM 2023 CỤM BA ĐÌNH – TÂY HỒ

GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN

THI CHÂN TRỜI MỚI SÁNG TẠO

(Do Sở GDĐT và Đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức)

GIẢI BA TOÀN ĐOÀN

THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ 

THÔNG NĂM 2023 CỤM BA ĐÌNH – TÂY HỒ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO04

Giải ba đôi nam môn Cầu Lông cấp thành phố năm 2023

Nguyễn Xuân Sơn – 12A11 Nguyễn Trọng Dũng – 10A4 

Giải ba đôi nữ môn Cầu Lông cấp thành phố năm 2023

Tạ Cẩm Giang – 11A3 Đinh Thị Thu Trang – 11A9

Giải ba Giải chạy Báo Hà Nội Mới cấp Quận năm 2023

Đặng Trung Hiếu – 12A13



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO04

GIẢI CỜ VUA CẤP QUẬN

Nguyễn Công Hải Anh – 10A4

Đỗ Đức Thiện – 11A1

Nghiêm Bá Khánh Toàn – 11A13

Nguyễn Quý Khôi – 10A8  

Phạm Việt Anh – 11A2 

Nguyễn Hữu Thành – 12A3



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO04

GIẢI CẦU LÔNG CẤP QUẬN
GIẢI NHẤT ĐÔI NAM NỮ

Nguyễn Trọng Dũng – 11A4 

Tạ Cẩm Giang – 12A3

GIẢI NHÌ ĐÔI NAM 

Đàm Gia Huy – 10A11

Dương Quang Huy – 11A7

GIẢI BA ĐƠN NAM 

Hoàng Đăng Khoa – 10A12

GIẢI BA ĐƠN NỮ 

Nguyễn Mai Anh – 10A5

GIẢI BA ĐÔI NAM

Hoàng Đăng Khoa – 10A12  Trần Hoàng Nam – 11A14

GIẢI BA ĐÔI NAM NỮ

Đàm Gia Huy – 10A11   Nguyễn Thị Thu Trà – 12A9

Dương Quang Minh – 11A7  Nguyễn Mai Anh – 10A5



KẾT QUẢ THI NGHỀ CẤP THPT – KHỐI 1205

MÔN

Xếp loại

Giỏi Khá Trung bình Chưa đạt Tổng

Tin học 129 78% 33 20% 1 1% 3 2% 166

Điện dân dụng 84 67% 39 31% 0 0% 2 2% 125

Điện lạnh 8 13% 47 77% 6 10% 0 0% 61

Làm hoa 28 97% 1 3% 0 0% 0 0% 29

May CN 55 71% 22 28% 0 0% 1 1% 78

Cắt may 29 27% 78 72% 0 0% 1 1% 108

Nhiếp ảnh 38 79% 7 15% 0 0% 3 6% 48

TỔNG 371 60% 227 37% 7 1% 10 2% 615



KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI
CỤM BA ĐÌNH – TÂY HỒ NĂM 2023 - 2024

06

Thầy ĐỖ VĂN QUÂN đạt giải Nhất
Hội thi GVDG cụm Ba Đình – Tây Hồ bộ môn Hóa học 

Được chọn đi thi cấp thành phố

Thầy TRƯƠNG NHẬT MINH đạt giải Nhì
Hội thi GVDG cụm Ba Đình – Tây Hồ bộ môn GDQP-AN 

Cô VŨ THỊ NHUNG đạt giải Nhì
Hội thi GVDG cụm Ba Đình – Tây Hồ bộ môn Giáo dục thể chất 

Cô NGUYỄN THỊ THU HUYỀN đạt giải Ba
Hội thi GVDG cụm Ba Đình – Tây Hồ bộ môn Vật lý 



KẾT QUẢ NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ STEM
CỤM BA ĐÌNH – TÂY HỒ NĂM 2023 - 2024

07

Cô HOÀNG THỊ VÂN – GV Tin đạt giải Nhì
Thi Kỹ năng Công nghệ thông tin dành cho giáo viên

Cô TRẦN THỊ THƯỜNG – GV Ngữ Văn đạt giải Nhì
Thi Bài giảng điện tử

Cô NGUYỄN THÙY LINH – NV Thư viện đạt giải ba
Thi Kỹ năng Công nghệ thông tin dành cho nhân viên



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

KẾT QUẢ THI ĐUA CỦA CÁC TẬP THỂ LỚP:

14 Lớp Xuất sắc; 21 Lớp xếp loại Tốt; 10 Lớp xếp loại Khá

Khối 10
10A2

10A12

10A14

Khối 11
11A1 11A2

11A3 11A4

11A5 11A8

11A10 11A13

Khối 12
12A1

12A6

12A7



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

37 Học sinh lớp 12 có điểm trung bình các môn từ 9.0 trở lên

150 Học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện lớp 10, 11

10 Cán bộ đoàn tích cực, có nhiều đóng góp cho phong trào 

thanh niên nhà trường

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

1. Nguyễn Mỹ Linh – 12A2

2. Lê Hà Khánh Linh – 12A6

3. Phạm Hoàng Hà – 12A7

4. Vũ Mai Trang – 12A7

5. Nguyễn Phúc Vĩnh – 12A9

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG 10 CÁN BỘ ĐOÀN

6. Ngô Minh Thư – 11A7

 7. Trịnh Vân Khánh – 11A11

 8.  Ngô Minh Hoàng – 11A13

 9. Hồ Minh Hà – 10A13

10. Ngô Thanh Nga – 11A14



TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Hoạt động chào đón học sinh lớp 10 – Chào K78

2. Tổ chức chuyên đề giáo dục QPAN cho học sinh lớp 12

3. Tổ chức chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, HS 

ký cam kết thực hiện về ATGT

6. Tổ chức chương trình: Người gieo mầm xanh (20/11)

5. Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho HS toàn trường trong chương 

trình: Sáng tư duy – Giỏi ngoại ngữ - Nắm vững tương lai

4. Tổ chức Lễ tưởng niệm và ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy 

chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân với tổng số tiền là: 

84.935.000đ



TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC

7. Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho HS tại Chí Linh – Hải 

Dương và Quảng Ninh – Hạ Long

8. Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống: dâng hương tưởng niệm 

Liệt sĩ – phi công - anh hùng LLVTND Vũ Xuân Thiều, 28/12/2023

9. Hoạt động giáo dục truyền thống - Giáo dục địa phương: Tham quan 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho HS K10 vào ngày 07/1/2024

12. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường

11. Tổ chức hoạt động tập thể: theo chủ đề đầu tuần

10. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH

PHẦN II

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

HỌC KỲ I

Năm học 2023 - 2024 
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